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[bookmark: _GoBack]1. Bà Lê Thị Như Thủy, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 7 (0917.063.686) tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của những đơn vị sau: 

	STT
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	STT
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

	I
	Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu

	01
	Phường Trương Quang Trọng
	29
	Xã Ba Vì

	02
	Phường Cẩm Thành
	30
	Xã Ba Tô

	03
	Phường Nghĩa Lộ
	31
	Xã Ba Dinh

	04
	Phường Trà Câu
	32
	Xã Ba Tơ

	05
	Phường Đức Phổ
	33
	Xã Ba Vinh

	06
	Phường Sa Huỳnh
	34
	Xã Ba Động

	07
	Đặc khu Lý Sơn
	35
	Xã Đặng Thùy Trâm

	08
	Xã Vạn Tường
	36
	Xã Tịnh Khê

	09
	Xã Đông Sơn
	37
	Xã An Phú

	10
	Xã Trường Giang
	38
	Xã Nguyễn Nghiêm

	11
	Xã Ba Gia
	39
	Xã Khánh Cường

	12
	Xã Sơn Tịnh
	40
	Xã Bình Minh

	13
	Xã Thọ Phong
	41
	Xã Bình Chương

	14
	Xã Tư Nghĩa
	42
	Xã Bình Sơn

	15
	Xã Vệ Giang
	43
	Xã Sơn Linh

	16
	Xã Nghĩa Giang
	44
	Xã Sơn Hà

	17
	Xã Trà Giang
	45
	Xã Sơn Thủy

	18
	Xã Nghĩa Hành
	46
	Xã Sơn Kỳ

	19
	Xã Đình Cương
	47
	Xã Sơn Tây

	20
	Xã Thiện Tín
	48
	Xã Sơn Tây Thượng

	21
	Xã Phước Giang
	49
	Xã Sơn Tây Hạ

	22
	Xã Long Phụng
	50
	Xã Minh Long

	23
	Xã Mỏ Cày
	51
	Xã Sơn Mai

	24
	Xã Mộ Đức
	52
	Xã Tây Trà

	25
	Xã Lân Phong
	53
	Xã Thanh Bồng

	26
	Xã Trà Bồng
	54
	Xã Cà Đam

	27
	Xã Đông Trà Bồng
	55
	Xã Sơn Hạ

	28
	Xã Tây Trà Bồng
	56
	Xã Ba Xa



	STT
	Tên doanh nghiệp

	01
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

	02
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

	03
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei 

	04
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy 

	05
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy 

	06
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi 

	07
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô 

	08
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông 

	09
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai 

	10
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô

	11
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân

	12
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum

	13
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi

	14
	Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

	15
	Công ty Du lịch Kon Tum

	16
	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

	17
	Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum

	18
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

	19
	Công ty cổ phần Thanh niên xung phong Quảng Ngãi

	20
	Công ty Cổ phần Sơn Mỹ


2. Bà Đặng Thị Thanh Tuyền, Thanh tra viên - Phòng Nghiệp vụ 7 (0348.509.939) tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của những đơn vị sau:
	STT
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	STT
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

	I
	Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu
	
	

	01
	Phường Kon Tum
	21
	Xã Dục Nông

	02
	Phường Đăk Cấm
	22
	Xã Xốp

	03
	Phường Đăk Bla
	23
	Xã Ngọc Linh

	04
	Xã Ngọk Bay
	24
	Xã Đăk Plô

	05
	Xã Ia Chim
	25
	Xã Đăk Pék 

	06
	Xã Đăk Rơ Wa
	26
	Xã Đăk Môn 

	07
	Xã Đăk Pxi
	27
	Xã Sa Thầy

	08
	Xã Đăk Mar
	28
	Xã Sa Bình

	09
	Xã Đăk Ui 
	29
	Xã Ya Ly

	10
	Xã Ngọk Réo
	30
	Xã Ia Tơi

	11
	Xã Đăk Hà
	31
	Xã Đăk Kôi

	12
	Xã Ngọk Tụ
	32
	Xã Kon Braih

	13
	Xã Đăk Tô 
	33
	Xã Đăk Rve

	14
	Xã Kon Đào
	34
	Xã Măng Đen

	15
	Xã Đăk Sao 
	35
	Xã Măng Bút

	16
	Xã Đăk Tờ Kan
	36
	Xã Kon Plông

	17
	Xã Tu Mơ Rông
	37
	Xã Đăk Long 

	18
	Xã Măng Ri
	38
	Xã Rờ Kơi

	19
	Xã Pờ Y
	39
	Xã Mô Rai

	20
	Xã Sa Loong
	40
	Xã Ia Đal



	II
	Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

	01
	Văn phòng UBND tỉnh
	09
	Sở Xây dựng

	02
	Sở Công thương
	10
	Sở Y tế

	03
	Sở Giáo dục và đào tạo
	11
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	04
	Sở Nội vụ
	12
	Sở Dân tộc và Tôn giáo

	05
	Sở Khoa học và Công nghệ
	13
	Sở Ngoại vụ

	06
	Sở Tài chính
	14
	Thanh tra tỉnh

	07
	Sở Tư pháp
	15
	Ban QLKKT Dung Quất và 
các KCN Quảng Ngãi

	08
	Sở VHTT&DL
	
	



	III
	Đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	01
	Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	07
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

	02
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	08
	Ban lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

	03
	Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
	09
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

	04
	Ban quản lý vườn quốc gia Chư Mom Ray
	10
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi

	05
	Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh
	11
	Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Quảng Ngãi

	06
	Trường Cao đẳng Kon Tum
	
	




